
Thư mời gửi báo giá 
(Request for Quotations – RFQ)

Gói tư vấn/dịch vụ: Tập huấn về các chứng nhận bền vững cho Agribank
Dự án: Kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cacao
Dòng ngân sách: 6.2.2.2
1. [bookmark: _Ref386718627][bookmark: _Ref386718606]Kế hoạch mời thầu 
	
	Ngày
	Thời gian (GMT+7)

	Thông báo mời thầu (lần 2)
	07/07/2026
	

	Thời hạn gửi đề xuất qua email [footnoteRef:1] [1:  Bất kỳ đề xuất nào nhận được sau thời hạn này sẽ không được xem xét.] 

	12/07/2026
	24:00

	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Trước 30/08/2026
	17:00


2. Loại hợp đồng
Hợp đồng dịch vụ và không được phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cho pháp nhân khác.
3. Điều kiện gửi đề xuất 
Chuyên gia tư vấn phải là công dân Việt Nam.
(Các) chuyên gia tư vấn có trong đề xuất không thể tham gia vào đề xuất của các nhà thầu khác, trong trường hợp đó họ sẽ bị loại khỏi thủ tục mà không cần đánh giá thêm.
Công chức, người được bầu hoặc bổ nhiệm vào một đơn vị nhà nước có thể tham gia làm tư vấn cho hợp đồng này với điều kiện cần cung cấp giấy xác nhận nghỉ việc không hưởng lương do cơ quan cấp khi ký hợp đồng; người đang làm việc tại các học viện, trường đại học tự chủ tài chính hoặc các đơn vị khác tương đương cũng có thể tham gia làm tư vấn cho hợp đồng này. 
4. Mô tả công việc
Vui lòng xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm.
5. Hồ sơ dự thầu
a. Đề xuất kỹ thuật: Đề xuất kỹ thuật cần trình bày rõ Hồ sơ năng lực công ty, Thành phần & vai trò nhân sự tham gia, Phương pháp thực hiện/Giải pháp kỹ thuật đề xuất, Kế hoạch triển khai dự kiến (kèm số ngày thực địa, nếu có) cho từng hạng mục công việc theo yêu cầu của TOR, và các tài liệu liên quan khác (nếu có).
b. Đề xuất tài chính
· Đề xuất tài chính được xây dựng trên cơ sở theo đơn giá ngày công tư vấn thực tế, thể hiện rõ mức phí của từng chuyên gia tham gia thực hiện. 
· Đề xuất tài chính cần bao gồm dự toán các chi phí thực địa (nếu có) như chi phí đi lại, lưu trú và các chi phí hợp lý khác (nguyên liệu, vật tư, …) phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Ước tính chi phí đi lại có thể ảnh hưởng tới việc xác định người trúng thầu.
· Đề xuất tài chính sử dụng đồng Việt Nam (VND) đã bao gồm thuế VAT/PIT. 
· Các chi phí được quyết toán theo thực tế trên cơ sở hóa đơn, chứng từ tài chính liên quan & hợp lệ. 
· Tư vấn có thể áp dụng Định mức tài chính của Liên minh Châu Âu hiện hành (EU Cost Norm 2022). 
· Nhà thầu chịu trách nhiệm về tất cả các loại thuế và nghĩa vụ khác và/hoặc Helvetas sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) đối với hợp đồng/thỏa thuận làm việc cá nhân theo quy định của pháp luật của quốc gia. 
· Helvetas không chi trả bất cứ chi phí phát sinh nào trong việc chuẩn bị đề xuất và đàm phán hợp đồng. 
6. Cách nộp hồ sơ
Hồ sơ dự thầu đề nghị gửi đến địa chỉ email sau: procurement.vietnam@helvetas.org. Hồ sơ dự thầu được gửi sau thời hạn được đề cập nói trên sẽ không được xem xét. Thời gian tiếp nhận chính thức được tính là thời gian hiển thị trên email Helvetas.
Chú ý: Đề xuất kỹ thuật và Đề xuất tài chính phải được bảo vệ bằng mật khẩu[footnoteRef:2] (vui lòng tham khảo các link bên dưới để biết cách đặt mật khẩu). Các nhà thầu sẽ được yêu cầu cung cấp mật khẩu[footnoteRef:3]. [2:  Đề xuất nhận được mà không có mật khẩu sẽ không được xem xét để đánh giá. Nếu gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến đặt mật khẩu, vui lòng liên hệ Helvetas trước ngày hết hạn nộp đề xuất.]  [3:  Nếu không thể liên lạc với nhà thầu để lấy mật khẩu, các đề xuất sẽ không được xem xét để đánh giá.] 

Ấn vào đây để tạo mật khẩu cho file Word
Ấn vào đây để tạo mật khẩu cho file PDF
Ấn vào đây để tạo mật khẩu cho file Excel file
7. Ngôn ngữ 
Ngôn ngữ sử dụng cho gói thầu và hợp đồng này có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.  
8. Tiêu chí đánh giá
Toàn bộ quy trình đánh giá được bảo mật. Các quyết định của Hội đồng mua sắm (PP) là tập thể. Các thành viên của PP buộc phải giữ bí mật. Các báo cáo đánh giá và hồ sơ bằng văn bản chỉ dành cho mục đích sử dụng chính thức và không được thông báo cho các nhà thầu cũng như bất kỳ bên nào khác ngoài Helvetas.
Các hồ sơ dự thầu sẽ được đánh giá theo các tiêu chí và trọng số như sau.
	Tiêu chí đánh giá
	Hồ sơ thẩm định
	Tỷ trọng

	· Năng lực chuyên môn & đội ngũ
· Kinh nghiệm & các dự án đã thực hiện 
	Hồ sơ công ty
CV tư vấn
Các tham chiếu khác.
	50%

	Chất lượng Đề xuất kỹ thuật 
	Đề xuất kỹ thuật
	50%

	Hiệu quả chi phí và ngân sách
	Đề xuất tài chính
	


9. Thay đổi hoặc rút hồ sơ
Ứng viên có thể thay đổi hoặc rút lại đề xuất của mình bằng cách thông báo bằng văn bản trước thời hạn nộp hồ sơ dự thầu. Việc thay đổi không có giá trị sau thời hạn nộp hồ sơ thầu. 
10. Đàm phán hợp đồng
Helvetas có quyền đàm phán với tất cả hoặc một phần các nhà thầu đủ điều kiện để điều chỉnh và/hoặc hoàn thiện các đề xuất ban đầu. Nội dung đàm phán có thể liên quan đến các khía cạnh kỹ thuật, tài chính, pháp lý và các vấn đề khác của hợp đồng.
11. Điều khoản thanh toán
Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng cho người trúng thầu bằng đồng Việt Nam, theo các quy định trong hợp đồng.
12. Điều khoản về Đạo đức/Hành vi tham nhũng 
Nhà thầu khai báo sai có thể bị phạt tài chính chiếm 10% tổng giá trị đơn đặt hàng/hợp đồng được trao. Tỷ lệ này có thể tăng lên 20% trong trường hợp vi phạm nhiều lần.
Bất kỳ nỗ lực nào của một công ty/tổ chức nhằm thu thập thông tin bí mật, ký kết các thỏa thuận bất hợp pháp với đối thủ cạnh tranh hoặc gây ảnh hưởng đến hội đồng mua sắm (PP) hoặc Helvetas trong quá trình kiểm tra, làm rõ, đánh giá và so sánh các đề xuất sẽ dẫn đến việc từ chối đề xuất của họ và có thể dẫn đến các hình phạt như đã mô tả ở trên. 
Các công ty/tổ chức không được bị ảnh hưởng bởi bất kỳ xung đột lợi ích nào với các nhà thầu hoặc các bên tham gia dự án khác. Helvetas có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ thủ tục RFP và/hoặc hợp đồng nếu phát hiện các hành vi tham nhũng dưới bất kỳ hình thức nào ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình trao thầu hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
Các công ty/tổ chức sẽ bị từ chối hoặc hợp đồng bị chấm dứt nếu phát hiện ra rằng việc trao hoặc thực hiện hợp đồng đã làm phát sinh chi phí thương mại bất thường. Các chi phí thương mại bất thường là hoa hồng không được đề cập trong hợp đồng chính hoặc không bắt nguồn từ một hợp đồng được ký kết đúng cách liên quan đến hợp đồng chính, hoa hồng không được trả để đổi lấy bất kỳ dịch vụ thực tế và hợp pháp nào, hoa hồng được chuyển đến thiên đường thuế, hoa hồng trả cho người nhận thanh toán không được xác định rõ ràng hoặc hoa hồng trả cho một công ty/tổ chức có vẻ như là một công ty/tổ chức bình phong. 
Các nhà thầu bị phát hiện đã thanh toán các chi phí thương mại bất thường liên quan đến dự án này phải chịu trách nhiệm, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các sự kiện quan sát được, bị chấm dứt hợp đồng và/hoặc bị phạt. 
Helvetas có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ thủ tục, trong trường hợp thủ tục trao giải được chứng minh là có sai sót, bất thường hoặc gian lận đáng kể. Nếu phát hiện ra sai sót, bất thường hoặc gian lận đáng kể sau khi trao đơn đặt hàng/hợp đồng, Helvetas có thể không ký kết đơn đặt hàng/hợp đồng và/hoặc chấm dứt đơn đặt hàng/hợp đồng.
13. Thông tin khác 
Việc ký kết và trao thầu phụ thuộc vào ngân sách của Dự án. Helvetas có quyền hủy bỏ thủ tục đấu thầu này bất kỳ lúc nào mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.
14. Các phụ lục:
· Phụ lục 1: Điều khoản tham chiếu (TOR)
· Phụ lục 2: Đề xuất kỹ thuật (mẫu)
· Phụ lục 3: Đề xuất tài chính (mẫu)



Phụ lục 1

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)
Gói dịch vụ: Tập huấn về các chứng nhận bền vững cho Agribank
DỰ ÁN: KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG SẢN XUẤT CACAO
Dòng ngân sách: 6.2.2.2 | Ngày lập: 25/6/2026
Helvetas là một tổ chức phát triển quốc tế có trụ sở tại Thụy Sĩ, Đức, Hoa Kỳ và có văn phòng đại diện tại hơn 30 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, Helvetas đã hoạt động từ năm 1995 trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm Kinh tế nông thôn, Nông lâm nghiệp, Bảo tồn đa dạng sinh học, Du lịch sinh thái và Phát triển bền vững.
1. BỐI CẢNH
Trong khuôn khổ chương trình SWITCH-Asia của Liên minh Châu Âu, Helvetas đang triển khai dự án “Kinh tế tuần hoàn trong sản xuất ca cao: Từ hạt ca cao đến thanh sô-cô-la” (giai đoạn 2022–2026) tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án hướng tới thúc đẩy các giải pháp kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị ca cao và các ngành nông nghiệp – thực phẩm khác, nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.  
Nhằm hiện thực hóa mục tiêu thúc đẩy tiếp cận tài chính cho chuyển đổi nông nghiệp xanh và tuần hoàn, Helvetas Việt Nam đang thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank). Thông qua các hoạt động nâng cao năng lực, Helvetas hỗ trợ hệ thống ngân hàng trong việc xây dựng và hoàn thiện các giải pháp tài chính xanh phù hợp với đặc thù nông nghiệp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi và bền vững.  
Trong bối cảnh các tiêu chuẩn bền vững ngày càng trở thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế cũng như các gói tín dụng ưu đãi, việc nâng cao năng lực thẩm định tín dụng xanh cho đội ngũ cán bộ Agribank là yêu cầu cấp thiết. Dự kiến trong tháng 8 năm 2026, dự án sẽ tổ chức 01 khóa tập huấn về các hệ thống chứng nhận bền vững nhằm trang bị kỹ năng cần thiết để cán bộ ngân hàng nhận diện cơ hội, thiết kế và triển khai hiệu quả các sản phẩm tín dụng xanh.
Helvetas đang có nhu cầu tìm kiếm các chuyên gia tư vấn/bên cung cấp dịch vụ có năng lực chuyên môn phù hợp để thực hiện gói dịch vụ nói trên. 
2. MỤC TIÊU GÓI DỊCH VỤ:
Mục tiêu tổng thể: Nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ tín dụng Agribank về các chứng nhận bền vững, làm cơ sở để phát triển và triển khai các sản phẩm tài chính xanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Mục tiêu cụ thể:
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên có khả năng:
· Nắm được các khái niệm cơ bản về phát triển bền vững trong nông nghiệp và tài chính xanh;
· Phân biệt và đánh giá được các hệ thống chứng nhận bền vững phổ biến (Rainforest Alliance, Fairtrade, Organic, GlobalG.A.P., v.v.) trong chuỗi giá trị nông sản;
· Phân tích được mối liên hệ chặt chẽ giữa việc tuân thủ các chứng nhận bền vững với khả năng tiếp cận tín dụng và hiệu quả quản trị rủi ro danh mục đầu tư.
· Xác định được các cơ hội tiềm năng để thiết kế và triển khai các gói sản phẩm tín dụng xanh phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp.
· Vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học vào quy trình thẩm định tín dụng thực tế, đảm bảo các tiêu chí về bền vững và tăng trưởng xanh.
Thời gian thực hiện: Trong tháng 08/2026
Địa điểm thực hiện: TP Thanh Hóa và TP Cần Thơ (2 lớp).
3. PHẠM VI CÔNG VIỆC
	Phạm vi công việc
	Sản phẩm bàn giao
	Thời gian thực hiện

	Soạn thảo tài liệu tập huấn, với các bài tập tình huống và tình huống thực tế (case study).
	Slides bài giảng
	Tháng 8/2026

	Giảng dạy cho cán bộ tín dụng của Agribank (2 lớp * 2 ngày/lớp * 35-40 học viên/lớp)
	
	

	Đánh giá kết quả tập huấn
	Bản đánh giá kết quả tập huấn
	


4. YÊU CẦU CHUYÊN MÔN
· Có trình độ đại học trở lên hoặc kinh nghiệm chuyên môn tương đương trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, Khoa học môi trường hoặc các ngành liên quan.
· Có hiểu biết sâu sắc về các hệ thống chứng nhận bền vững trong nông nghiệp, đặc biệt là các chứng chỉ quốc tế như: Rainforest Alliance, Fairtrade, Organic (EU, USDA, JAS), và GlobalG.A.P.
· Có kinh nghiệm tư vấn cho các ngân hàng/tổ chức tài chính, tổ chức quốc tế về chuỗi giá trị bền vững, cung ứng nông sản xuất khẩu (như cacao, cà phê hoặc các cây trồng công nghiệp/lâu năm) là một lợi thế.
· Có kỹ năng đào tạo và khả năng chuyển tải các nội dung kỹ thuật phức tạp thành ngôn ngữ dễ hiểu, áp dụng được cho đội ngũ cán bộ tín dụng.
· Có kinh nghiệm xây dựng các bài tập thực hành và tình huống thực tế (case study) sát với bối cảnh vận hành của ngân hàng.
· Sử dụng thành thạo tiếng Việt và tiếng Anh trong giảng dạy và soạn thảo tài liệu.
5. HỒ SƠ DỰ THẦU
a. Đề xuất kỹ thuật
· Đề xuất kỹ thuật cần trình bày rõ hồ sơ năng lực công ty, thành phần & vai trò nhân sự tham gia, phương pháp thực hiện, giải pháp kỹ thuật đề xuất, kế hoạch triển khai dự kiến (kèm số ngày thực địa, nếu có) cho từng hạng mục công việc theo yêu cầu của TOR, và các tài liệu liên quan khác (nếu có).
b. Đề xuất tài chính
· Đề xuất tài chính được xây dựng trên cơ sở theo đơn giá ngày công tư vấn thực tế, thể hiện rõ mức phí của từng chuyên gia tham gia thực hiện. 
· Đề xuất tài chính cần bao gồm dự toán các chi phí thực địa (nếu có) như chi phí đi lại, lưu trú và các chi phí hợp lý khác (nguyên liệu, vật tư, …) phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.
· Đề xuất tài chính sử dụng đồng Việt Nam (VND) đã bao gồm thuế VAT/PIT. 
· Tư vấn có thể áp dụng Định mức tài chính của Liên minh Châu Âu mới nhất (EU Cost Norm 2022). 
· Các chi phí được quyết toán theo thực tế trên cơ sở hóa đơn, chứng từ tài chính liên quan & hợp lệ.  
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ dự thầu (bao gồm mẫu Đề xuất kỹ thuật, Đề xuất tài chính) đính kèm theo TOR này.
Thời hạn nộp hồ sơ: 
Hồ sơ dự thầu nộp trước 24:00 ngày 12/07/2026 đến địa chỉ email: Procurement.Vietnam@helvetas.org.
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																																										Phụ lục 3



										Financial offer/Đề xuất tài chính



		All the cost should be inclusive of all taxes and duties in accordance with local laws./ Mọi chi phí dưới đây đã bao gồm thuế, phí theo quy định của pháp luật Việt Nam



		Note/Lưu ý:

		1.	Travel time will not be considered for labor cost./Thời gian đi lại không được tính là ngày công

		2.	The estimation of travel costs may constitute the determination of the bid winner. If the company/organization is selected, the travel costs could be possibly included in the contract given the company/organization must provide the documentation to prove the travel required by the activity. If the individual consultant(s) is/are selected, the travel costs will be covered by Helvetas in compliance with its internal policies and EU/UN cost norms./Việc ước tính chi phí đi lại có thể ảnh hưởng đến kết quả đánh giá. Nếu công ty/đơn vị được lựa chọn, chi phí đi lại có thể được tính vào trong giá trị Hợp đồng, tuy nhiên công ty/đơn vị sẽ cần cung cấp các chứng từ đi lại liên quan hợp lệ. Nếu cá nhân được lựa chọn, chi phí đi lại sẽ do Helvetas trả trực tiếp theo quy định của tổ chức và định mức EU/UN.

		3.	EU/UN cost norm 2022 will be applied for all activities described in the proposals. Such rates are the ceiling rate that can be acceptable./Định mức EU/UN 2022 được áp dụng - đây chỉ là mức chi TỐI ĐA được phép.

		4. If the Financial Proposal includes the cost for training, please insert details on the "Training Breakdown" Tab.





								Name (Team lead)/Họ tên (Trưởng nhóm)						Name of Team Member 2/Họ tên Thành viên 2						Name of Team Member 3						Name of Team Member 4						Name of Team Member 5						Total/Tổng						GRAND TOTAL

		No.
STT		Tasks
Công việc		Unit
Đơn vị tính		#		Unit cost/ rate
Đơn giá (VND)		Total
Tổng
 (VND)		#		Unit cost/ rate
Đơn giá (VND)		Total
Tổng
 (VND)		#		Unit cost/ rate (VND)		Total (VND)		#		Unit cost/ rate (VND)		Total (VND)		#		Unit cost/ rate (VND)		Total (VND)		#		Unit cost/ rate
Đơn giá (VND)		Total
Tổng
 (VND)

		1		TASK GROUP 1/CÔNG VIỆC 1								- 0												- 0						- 0												- 0		- 0

				Remuneration expenses/Chi phí nhân công				- 0				- 0		- 0						- 0				- 0		- 0				- 0		- 0						- 0				- 0		- 0

				Work/Nội dung 1		man day/người ngày						- 0												- 0						- 0								- 0				- 0		- 0

				Work/Nội dung 2		man day/người ngày																		- 0						- 0								- 0				- 0		- 0

				Logistic cost estimation/Chi phí hậu cần																				- 0						- 0												- 0		- 0

				Air ticket + taxi from & to Airport/Vé máy bay + taxi sân bay		segment/chặng																		- 0						- 0								- 0				- 0		- 0

				Perdiem/Công tác phí		day/ngày																		- 0						- 0								- 0				- 0		- 0

				Accomodation/Ngủ nghỉ		night/đêm																		- 0						- 0								- 0				- 0		- 0

				Local transportation/Đi lại khác		pls specify/ghi rõ																																				- 0		- 0

		2		TASK GROUP 2/CÔNG VIỆC 2								- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0		- 0

				Remuneration expenses/Chi phí nhân công				- 0				- 0		- 0				- 0		- 0				- 0		- 0				- 0		- 0				- 0		- 0				- 0		- 0

				Work/Nội dung 3		man day/người ngày						- 0						- 0												- 0						- 0		- 0				- 0		- 0

				Work/Nội dung 4		man day/người ngày												- 0												- 0						- 0		- 0				- 0		- 0

				Logistic cost estimation/Chi phí hậu cần								- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0		- 0

				Air ticket + taxi from & to Airport/Vé máy bay + taxi sân bay		segment/chặng						- 0						- 0												- 0						- 0		- 0				- 0		- 0

				Perdiem/Công tác phí		day/ngày						- 0						- 0												- 0						- 0		- 0				- 0		- 0

				Accomodation/Ngủ nghỉ		night/đêm						- 0						- 0												- 0						- 0		- 0				- 0		- 0

				Local transportation/Đi lại khác		pls specify/ghi rõ						- 0																														- 0		- 0

		3		TASK GROUP 3								- 0						- 0						- 0						- 0												- 0		- 0

				Remuneration expenses/Chi phí nhân công				- 0				- 0		- 0				- 0		- 0				- 0		- 0				- 0		- 0						- 0				- 0		- 0

				Work/Nội dung 5		man day/người ngày						- 0																										- 0				- 0		- 0

				Work/Nội dung 6		man day/người ngày												- 0						- 0						- 0								- 0				- 0		- 0

				Logistic cost estimation/Chi phí hậu cần								- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0		- 0

				Air ticket + taxi from & to Airport/Vé máy bay + taxi sân bay		segment/chặng						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0		- 0				- 0		- 0

				Perdiem/Công tác phí		day/ngày						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0		- 0				- 0		- 0

				Accomodation/Ngủ nghỉ		night/đêm						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0		- 0				- 0		- 0

				Local transportation/Đi lại khác		pls specify/ghi rõ						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0		- 0

		4		TASK GROUP 4								- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0		- 0

				Remuneration expenses/Chi phí nhân công				- 0				- 0		- 0				- 0		- 0				- 0		- 0				- 0		- 0				- 0		- 0				- 0		- 0

				Work/Nội dung 7		man day/người ngày

				Work/Nội dung 8		man day/người ngày

				Logistic cost estimation/Chi phí hậu cần								- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0		- 0

				Air ticket + taxi from & to Airport/Vé máy bay + taxi sân bay		segment/chặng						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0		- 0				- 0		- 0

				Perdiem/Công tác phí		day/ngày						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0		- 0				- 0		- 0

				Accomodation/Ngủ nghỉ		night/đêm						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0		- 0				- 0		- 0

				Local transportation/Đi lại khác		pls specify/ghi rõ						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0		- 0				- 0		- 0

				Total Remuneration Expenses/Tổng chi phí nhân công
(VAT/PIT included/Đã gồm thuế VAT/TNCN)								- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0		- 0

				Total man-days/Tổng số ngày công				- 0						- 0						- 0						- 0						- 0										- 0		- 0

				Total Logistic Costs (estimated)/Tổng chi phí hậu cần								- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0		- 0

				Other Costs (see details in next sheet)/Các chi phí khác (xem sheet bên cạnh)																																						- 0		- 0

				TOTAL COST OF THE ASSIGNMENT /TỔNG CỘNG								- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0		- 0

		Note:		Payment documents:																																						Exchange rate

				1. Timesheet of each team member

				2. Boarding pass, bus/train/coach tickets

				3. Invoices / Receipts (lumpsum is applied for accommodation and airport taxi, no invoices required)

				4. Work Results Acceptance Document

				5. Other relevant documents (if any)

				Helvetas will support consultants in booking airtickets and hiring cars if possible.

				Field travel costs will be paid by Helvetas but not included in the Consultancy Contract's value.

				Consultants' travel cost will be reimbursed after Helvetas receives sufficient payment documents.

				EU cost norms are applied for all costs.

				Signed on behalf of the bidder/Đại diện nhà thầu

						Name/Họ tên

						Signature/Chữ ký

						Date/Ngày

















Other costs

				FINANCIAL PROPOSAL - Other Costs
ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH - Các chi phí khác

		No.
STT		ITEM
Nội dung		Quantity
Slg		Unit cost
Đơn giá
 (VND)		Total
Tổng
 (VND)

		A		MATERIALS/TÀI LIỆU						- 0

		1								- 0

		2								- 0

				...						- 0

		B								- 0

										- 0

				…						- 0

				…						- 0

				TOTAL OTHER COSTS/TỔNG CÁC CHI PHÍ KHÁC						-



		Note:		Payment documents:

				1. Quotation (1 quotation for items valued below 800 USD, 03 quotations for items from 800 USD)

				2. Buying/Service Contracts (for items with special or complicated specifications)

				3. Financial invoices (VAT included)

				4. Acceptance/Handover Minutes

				5. Other relevant documents (e.g approval emails by Helvetas) and other requirements for specific cases.





Training breakdown

		DETAILED COST ESTIMATION FOR TRAINING COURSE

		PHÂN BỔ CHI PHÍ DỰ TOÁN CHO ĐÀO TẠO





		#		Name/Họ tên tư vấn		Training Rate
Thù lao theo giờ
cho GV chính (VND/hour)		# training hours
# giờ giảng chính		Supporting Rate
Thù lao theo giờ cho Trợ giảng (VND/hour )		# supporting hours
# giờ trợ giảng		# hour of materials development
# giờ xây dựng tài liệu giảng dạy		# hour of reporting
# giờ lên báo cáo		Total
Tổng

		1		Team Lead's full name
Họ tên Trưởng nhóm														- 0

		2		Team member's name
Họ tên Thành viên														- 0

				Total/Tổng				0				0		0		0		- 0

































Sheet1

				EU/UN Ceiling Rates

		STT		Items		Location		Unit		Ceiling rate (VND)

		1		Accommodation 		Urban areas of Hanoi, HCMC		night		1,045,500

				Accommodation 		Uban areas of Can Tho, Da Nang, Hai Phong
Tourist spots: Da Lat, Do Son, Hoi An, Hue, Ha Long, Nha Trang, Phu Quoc, Vung Tau		night		943,500

				Accommodation 		Other provincial cities, and Sapa Town
Suburban areas of Hanoi, HCMC, Can Tho, Da Nang, Hai Phong		night		637,500

				Accommodation 		Elsewhere		night		459,000

		2		Meal and Incidential expenses		Urban areas of Hanoi, HCMC		person day		867,000

				Meal and Incidential expenses		Uban areas of Can Tho, Da Nang, Hai Phong
Tourist spots: Da Lat, Do Son, Hoi An, Hue, Ha Long, Nha Trang, Phu Quoc, Vung Tau		person day		765,000

				Meal and Incidential expenses		Other provincial cities, and Sapa Town
Suburban areas of Hanoi, HCMC, Can Tho, Da Nang, Hai Phong		person day		535,500

				Meal and Incidential expenses		Elsewhere		person day		408,000






